
1 Đặng Quang Vinh Nam 26/10/2000 Kinh Không 18C1- CĐT1 Khoa Điện - Điện tử

2 Phan Hữu Vinh Nam 14/12/2000 Kinh Không 18C1-CĐT2 Khoa Điện - Điện tử

3 Trần Lê Tịnh Tâm Nam 30/08/2000 Kinh Không 18C1-CCK6 Khoa Điện - Điện tử

4 Lê Đức Thạch Nam 16/10/1999 Kinh Không 17C1-TĐH1 Khoa Điện - Điện tử

5 Nguyễn Văn Quyền Nam 24/09/1999 Kinh Không 17C1-ĐCN4 Khoa Điện - Điện tử

6 Nguyễn Quốc Thắng Nam 10/12/1998 Kinh Không 16CĐ-ĐCN1 Khoa Điện - Điện tử

7 Đặng Nhựt Trường Nam 02/10/2000 Kinh Không 18C1-CCK1 Khoa Điện - Điện tử

8 Mai Thị Phương Thảo Nữ 17/12/2000 Kinh Phật Giáo 18C1-CNM1 Khoa Cơ Khí

9 Trần Thị Trà Nữ 28/02/1998 Kinh Không 17C1-CNM1 Khoa Cơ Khí

10 Phạm Quan Dự Nam 21/01/1999 Kinh Không 17C1-CN Ô10 Khoa Cơ Khí

11 Đặng Hải Lâm Nam 11/12/1999 Kinh Không 17C1-CNÔ12 Khoa Cơ Khí

12 Trần Hoài Thanh Nam 30/01/1999 Kinh Không 17C1-CNO14 Khoa Cơ Khí

13 Phạm Minh Thắng Nam 10/10/1999 Kinh Không 17C1-CNO7 Khoa Cơ Khí

14 Đỗ Nguyên Trình Nam 15/01/2000 Kinh Không 18C1-CNO2 Khoa Cơ Khí

15 Võ Minh Phương Nam 07/06/2000 Kinh Không 18C1-CNO15 Khoa Động lực

16 Nguyễn Khang Thịnh Nam 20/11/2000 Kinh Không 18C1-CNO16 Khoa Động lực

17 Giang Đức Linh Nam 03/08/1999 Kinh Không 18C1-CNO3 Khoa Động lực
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18 Nguyễn Tiến Lộc Nam 27/03/2000 Kinh Công Giáo 18C1-CNO5 Khoa Động lực

19 Trần Xuân Tùng Nam 13/03/1999 Kinh Phật Giáo 17C1-CNO2 Khoa Động lực

20 Lê Văn Thiện Quang Nam 13/03/1998 Kinh Không 16CĐ-Ô4 Khoa Động lực

21 Trần Thành Đạt Nam 05/02/2002 Kinh Phật Giáo 17T4 - KTD1 Khoa Động lực

22 Trần Thanh Tú Nam 06/07/1998 Kinh Không 18C1-KXD1 Khoa CNTT

23 Lý Giáp Thạnh Nam 07/01/2000 Kinh Không 18C1-TMĐ1 Khoa CNTT

24 Nguyễn Kiều Minh Thư Nữ 09/07/2002 Kinh Phật Giáo 17T4 - KTD1 Khoa CNTT

25 Nguyễn Kim Ngân Nữ 21/07/1997 Kinh Phật Giáo 17C1-QTD1 Khoa CNTT

26 Hồ Hoàng Đăng Thi Nữ 26/06/2001 Kinh Công Giáo 16TCN-QTD Khoa Nhiệt Lạnh

27 Đoàn Thị Minh Tiến Nữ 16/01/1998 Kinh Không 16CĐN-QTD Khoa Nhiệt Lạnh

28 Đoàn Minh Tuấn Nam 01/09/1996 Kinh Không 18C1-LTM2 Khoa May -TT

29 Nguyễn Quang Vinh Nam 10/09/2000 Kinh Công Giáo 18C1-ĐCN2 Khoa May -TT

30 Trần Ngọc Chăm Nữ 19/10/2000 Kinh Không 18C1-CNÔ19 Khoa Kinh tế

31 Nguyễn Hoàng Long Nam 20/03/2000 Kinh Không 18C1-ĐĐT2 Khoa Kinh tế

32 Đinh Tấn Thuận Nam 01/02/2000 Kinh Không 18C1-CNÔ9 Khoa Xây Dựng

33 Nguyễn Phước Khang Nam 22/03/2000 Kinh Không 18C1-CNÔ6 Khoa KHCB


